
 

 

BẢNG GIÁ CÔNG TƠ ĐIỆN (ĐỒNG HỒ ĐIỆN) EMIC 
 

(Áp dụng từ ngày 15 tháng 01 năm 2015)  
(Giá chưa bao gồm 10% VAT, chưa bao gồm phí kiểm định) 

 

STT Hình ảnh Tên gọi, quy cách thông số kỹ thuật chính của sản phẩm GIÁ 

(VND)    

 CÔNG TƠ 1PHA 220V ( cấp chính xác 2)  

1  5/20A, hữu công (KWh) nắp thủy tinh CV140 420,000 
    

2  10/40A, hữu công (KWh) nắp thủy tinh CV140 428,000 
    

3  20/80A, hữu công (KWh) nắp thủy tinh CV140 455,000 
    

4  40/120A, hữu công (KWh) nắp thủy tinh CV140 460,000 
    

5  gián tiến 5/6A, hữu công (KWh) nắp thủy tinh CV140 482,000 
    

6  Công tơ điện tử 1 pha 10/80A E1-1E2b3T 1,120,000 

    

 CÔNG TƠ 3 PHA ( cấp chính xác 2)  

1  3x5A gián tiếp, 220/380V, hữu công (KWh), 3 pha 4 dây 1,538,000 
    

2  2x5A gián tiếp 100V, hữu công (KWh), 3 pha 3 dây 1,674,300 
    

3  2x5A gián tiếp 110V, hữu công (KWh), 3 pha 3 dây 1,674,300 
    

4  2x5A gián tiếp 120V, hữu công (KWh), 3 pha 3 dây 1,674,300 
    

5  3x5A gián tiếp 380V hoặc 100V, vô công 1,717,900 
    

6  3x10/20A trực tiếp, 220/380V, Hữu công (KWh) MV3E4 1,642,000 
    

7  3x20/40A trực tiếp, 220/380V, Hữu công (KWh) MV3E4 1,580,000 
    

8  3x30/60A trực tiếp, 220/380V, Hữu công (KWh) MV3E4 1,642,000 
    

9  3x50/100A trực tiếp, 220/380V, Hữu công (KWh) MV3E4 1,723,000 
    



 

10  MV3Tb : Đồng hồ cơ điện tử 3 pha 3 giá, gián tiếp 5A CL2 5,548,000 
    

11  MV3Tb : Đồng hồ cơ điện tử 3 pha 3 giá, trực tiếp 10(20)A CL2 5,613,600 
    

12  MV3Tb : Đồng hồ cơ điện tử 3 pha 3 giá, trực tiếp 20(40)A CL2 5,685,000 
    

13  MV3Tb : Đồng hồ cơ điện tử 3 pha 3 giá, trực tiếp 30(60)A CL2 5,756,400 
    

14  MV3Tb : Đồng hồ cơ điện tử 3 pha 3 giá, trực tiếp 50(100)A CL2 5,827,900 
    

15 
 ME-40m:Công tơ điện tử 3 pha 3 giá, trực tiếp 10(100)A 

7,532,200  
CL1 cho KWH, CL2 cho KVARH    

    

16 
 ME-41m:Công tơ điện tử 3 pha 3 giá, gián tiếp 5(6)A CL0.5 

7,532,200  
CL0.5 cho KWH, CL2 cho KVARH    

    

 Giá kiểm định tham khảo tại TT TNĐ2, TPHCM:  

1 5/20A, hữu công (KWh) nắp thủy tinh CV140 33,000 

2 10/40A, hữu công (KWh) nắp thủy tinh CV140 33,000 

3 20/80A, hữu công (KWh) nắp thủy tinh CV140 44,000 

4 40/120A, hữu công (KWh) nắp thủy tinh CV140 44,000 

5 3x5A gián tiếp, 220/380V, hữu công (KWh) 88,000 

6 3x10/20A trực tiếp, 220/380V, Hữu công (KWh) MV3E4 88,000 

7 3x20/40A trực tiếp, 220/380V, Hữu công (KWh) MV3E4 88,000 

8 3x30/60A trực tiếp, 220/380V, Hữu công (KWh) MV3E4 88,000 

9 3x50/100A trực tiếp, 220/380V, Hữu công (KWh) MV3E4 88,000 

10 MV3Tb : Đồng hồ cơ điện tử 3 pha 3 giá, lập trình 5 khoảng thời gian 5A CL2 650,000 

11 ME-40m, ME-41m : Đồng hồ điện tử 3 pha 3 giá 1,089,000 


